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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp:  17CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017
	Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu 1: (5 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích bản chất của ý thức. Trí thức có vai trò như thế nào trong hoạt động thực tiễn của con người?
Câu 2: (5 điểm)
Anh (Chị) hãy phân tích ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Liên hệ quy luật này trong hoạt động nhận thực và thực tiễn của bản thân



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.




            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần:     NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp: 17CĐ 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinhđược sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	5,0

	
	a
	- Bản chất của ý thức 
+ Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc người; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 
+ Tính năng động sáng tạo của ý thức được thể hiện: Trên cơ sở những cái đã có, ý thức có thể tạo ra tri thức mới về sự vật, có thể tưởng tượng ra những cái không có trong thực tế như tiên đoán, dự báo, những giả thuyết, lý thuyết khoa học mang tính trừu tượng và khái quát cao 
+ Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Ý thức đã cải biến thống qua lăng kính chủ quan của con người
+ Ý thức là một hiện tượng và mang bản chất xã hội, sự ra đời và tồn tại của ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu sự chi phối không chỉ của các quy luật tự nhiên  mà còn của các quy luật xã hội; được quy định bởi nhu cầu giao tiếp  xã hội và các điều kiện sinh hoạt hiện thực của đời sống xã hội

	

0.5




0.5





0.5



0.5

	
	b
	
Vai trò của tri thức trong hoạt động thực tiễn
- Tri thức là toàn bộ những hiểu biết của con người về tự nhiên, xã hội và tư duy, là kết quả của quá trình nhận thức, là sự tái tạo lại hình ảnh của đối tượng nhận thức dưới dạng các ngôn ngữ
- Nhờ có tri thức mà con người mới phản ánh được đầy đủ và đúng đắn bản chất của sự vật hiện tượng, trên cơ sở đó vạch ra được quy luật vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy
- Giúp con người đề ra được phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động. Vì vậy, giúp thúc đẩy mọi hoạt động của con người ngày càng phát triển, cải biến tự nhiên và xã hội.
- Ngoài ra, tri thức giúp chúng ta dự báo được những xu thế vận động mới của sự vật, hiện tượng trong tương lai. Từ đó, định hướng cho mọi hoạt động của con người.
- Như vậy, tri thức là phương thức tồn tại của ý thức, là nhân tố định hướng đối với sự phát triển và quyết định mức độ biểu hiện của các yếu tố khác
	



0.5




0.75




0.75



0.5



0.5

	2
	
	
	5,0

	
	a.
	- Nội dung quy luật: 
       Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có sự thống nhất biện chứng giữa chất và lượng, sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi căn bản về chất của sự vận động thông qua bước nhảy, chất mới ra đời sẽ tạo điều kiện cho lượng mới được tiếp tục tích lũy để có sự thay đổi về chất tiếp theo.
	

0.75







	
	b.
	- Ý nghĩa phương pháp luận 
	+ Vì sự phát triển đòi hỏi phải có sự tích lũy về lượng thì trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải có sự chuẩn bị, không được nôn nóng, “đốt cháy giai đoạn”, nhưng đồng thời cũng không được thụ động chờ đợi, trong quá trình chuẩn bị, nếu thời cơ xuất hiện phải biết nhanh chóng nắm bắt tạo thắng lợi. 
           + Vì quy luật xã hội chỉ được thông qua ý thức của con người, nên trong lĩnh vực xã hội khi đã tích lũy đủ về lượng phải có quyết tâm tiến hành bước nhảy, không được thụ động chờ đợi. Nhưng thông thường chúng ta thực hiện những bước nhảy cục bộ trước khi tiến hành bước nhảy toàn cục.
	+ Việc thực hiện hình thức của các bước nhảy cũng phải rất linh hoạt, tùy theo điều kiện cụ thể. Đặc biệt trong đời sống xã hội, quá trình phát triển  không chỉ phụ thuộc vào điều kiện khách quan, mà còn phụ thuộc vào nhân tố chủ quan của con người. Do đó phải nâng cao tính tích cực, chủ động của chủ thể để thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ lượng đến chất một cách có hiệu quả nhất.
	

0.75






0.75







0.75

	
	c
	· Liên hệ bản thân
	2.0

	





_______Hết_______





TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ








           Phan Thị Thùy Trang					                  Phan Thị Thùy Trang
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần:     NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp:  17CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017
	Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu 1: (5 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày các tính chất của sự phát triển. Vận dụng nguyên lý này trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của bản thân.
Câu 2: (5 điểm)
Kiến trúc thượng tầng là gì? Phân tích sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng. Liên hệ sự tác động này ở nước ta hiện nay.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần:     NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp: 17CĐ 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	5,0

	
	a
	- Khái niệm phát triển 
Phát triển dùng để chỉ quá trình vận động của sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đi lên: từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn
	

0.5


	
	b
	· Tính chất của sự phát triển
+ Tính khách quan: Đó là quá trình bắt nguồn từ bản thân sự vật, hiện tượng, là quá trình giải quyết  mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng đó. Vì vậy, phát triển là thuộc tính tất yếu, khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người
+ Tính phổ biến: Quá trình phát triển được diễn ra trong  mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội, tư duy; trong mọi sự vật, hiện tượng, trong mọi quá trình , mọi giai đoạn của sự vật, hiện tượng đó.
+ Tính đa dạng, phong  phú: Mỗi sự vật, hiện tượng có quá trình phát triển không hoàn toàn giống nhau. Tồn tại ở những không gian và thời gian khác nhau sẽ có quá trình phát triển khác nhau.
	

0.5





0.5



0.5



	
	c
	
· Liên hệ bản thân
	3,0

	2
	
	
	5,0

	
	a.
	- Khái niệm 
Dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị  - xã hội tương ứng được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định

	


0.5




	
	b.
	- Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng
+ Sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng có thể thông qua nhiều  phương thức. Đều đó tùy thuộc vào bản chất của mỗi yếu tố trong kiến trúc thượng tầng...
+  Nhà nước là yếu tố có tác động trực tiếp nhất và mạnh mẽ nhất tới cơ sở hạ tầng của xã hội
+  Sự tác động của các yếu tố kiến trúc thượng tầng có thể diễn ra theo nhiều xu hướng, đều đó phản ánh tính chất mâu thuẫn lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp xã hội khác nhau...
+ Sự tác động có thể diễn ra theo xu hướng tích cực hoặc tiêu cực, đều đó phụ thuộc vào sự phù hợp hay không phù hợp của các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đối với nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế... 
	



0.5



0.5


0.5



0.5



	
	c
	- Liên hệ sự tác động ở nước ta hiện nay
             + Về xây dựng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là hệ thống chính trị xã hội mang tính chất giai cấp công nhân, do đội tiền phong của nó là Đảng cộng sản Việt Nam. Các tổ chức, bộ máy tạo thành hệ thống chính trị – xã hội không tồn tại như một mục đích tự thân mà vì phục vụ con người, thực hiện cho được lợi ích và quyền lực thuộc về nhân dân lao động. 
[bookmark: _GoBack]           + 
 

	2.5





_______Hết_______





TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ







Phan Thị Thùy Trang					              Phan Thị Thùy Trang

